
STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ

Dạng khuyết 

tật

Mức độ 

khuyết tật
Hệ số

Mức 

hưởng/tháng ( 

đồng)

Ghi chú

1 Nguyễn An Bình 12-05-2017

Số nhà 11, tập thể 

TAGS Lê Lợi, 

phường Ngô Quyền

Trí tuệ Nặng         2.0        1,000,000 

2 Nguyễn Khả Thực 20-10-1954
Số 1/2 Hoàng Diệu, 

phường Ngô Quyền
Vận động Nặng         2.0        1,000,000 

3 Bùi Kim Ngân 21-06-2023

Số 40B tập thể Chùa 

mới, phường Ngô 

Quyền

Thần kinh, trí 

tuệ, vận động
Đặc biệt nặng 2.5        1,250,000 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NGÔ QUYỀN

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày             tháng 5 năm 2025 của UBND phường Ngô Quyền)

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2021/NĐ- CP CỦA CHÍNH PHỦ
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